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THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NHIỆM KỲ I (2008 – 2012)

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II (2013 – 2017)

Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai kể từ khi cổ phần hóa đến nay đã đi qua chặng đường 5 năm (2008 – 2012) với khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Xuất phát điểm của Công ty rơi vào thời điểm diễn biến suy thoái kinh tế toàn cầu và kéo dài trong 5 năm qua. Tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, tác động đến nhiều mặt hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng, nhất là trong hai năm 2008 – 2009, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt nam, thị trường diễn biến ngày càng phức tạp, bên cạnh đó tình hình trong nước lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng liên tục, giá mua hàng hóa và tất cả các khoản chi phí cho thu mua, sản xuất đều tăng gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông sản như Công ty ta.

Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản tri, tôi xin báo cáo trước Đại hội tình hình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ I (2008 – 2012) và Phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) như sau: 
PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD

NHIỆM KỲ I (2008 – 2012)
I. Kết quả kinh doanh – tài chính giai đoạn 2008 - 2012
1. Doanh thu và lợi nhuận
- Tổng doanh thu 5 năm 435,260 tỷ đồng, bình quân 87,052 tỷ đồng/năm; năm 2011 có doanh thu thấp nhất 34,043 tỷ đồng bằng 39,11% doanh thu bình quân; năm 2012 đạt doanh thu cao nhất 152,392 tỷ đồng bằng 175,06% doanh thu bình quân.

- Sau tết âm lịch năm 2008 tình hình kinh tế cả nước diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng liên tục, giá mua hàng hóa và tất cả các khoản chi phí cho thu mua, sản xuất đều tăng làm ảnh hưởng lớn đến giá thành hàng hóa. Đến cuối tháng 7/2008 lạm phát vừa bắt đầu giảm thì xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ lan dần sang các nước châu Âu và toàn cầu. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đã tác động rất mạnh vào tình hình kinh tế thế giới trong các tháng cuối năm. Thị trường hẹp dần, sức mua giảm mạnh, giá cả hàng hóa đặc biệt là các mặt hàng nông sản giảm với tốc độ nhanh đồng thời rất khó khăn trong việc tim kiếm khách hàng tiêu thụ. Do vậy, ngay trong 2 năm đầu khi tiêu thụ hàng tồn kho, công ty đã chịu lỗ rất lớn và hậu quả đến nay chưa khắc phục được. Tính đến cuối năm 2012, lỗ lũy kế còn 16,510 tỷ đồng chiếm 41,275% vốn điều lệ

	CHỈ TIÊU
	5 NĂM 2008-2012
	CỤ THỂ TỪNG NĂM

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Tổng doanh thu

  Trong đó:

  1. Thương mại

  2. Dịch vụ
	435,260

416,150

19,110
	139,579

135,913

3,666
	59.942

56,811

3,131
	49,304

45,984

3,320
	34,044

30,078

3,966
	152,391

147,364

5,027

	Lợi nhuận

  1. Phát sinh năm

  2. Lũy kế
	- 16,510
	-9,179

- 9,179
	-8,865

- 18.044
	- 0,936

- 18.980
	1,136

- 17.844
	1,334

-16.510


(Năm tài chính 2008 được tính từ 01/02/2008)
2. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu :

Tại thời điểm cuối kỳ (31/12/2012), tổng tài sản là 38,093 tỷ đồng, giảm 43,31% so với đầu  kỳ (31/01/2008) chủ yếu là do giảm giá trị hàng tồn kho và nợ phải thu; nguồn vốn chủ sở hữu còn 23,886 tỷ đồng giảm 42,29%  giảm 43,31% do còn lỗ lũy kế 16,510 tỷ đồng.  





Đơn vị tính :  Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	5 NĂM 2008-2012
	CỤ THỂ TỪNG NĂM

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1. Tổng tài sản

  + Đầu kỳ

  + Cuối kỳ
	67,210

38,093
	67,210

53,579
	53,579

34,700
	34,700

33,935
	33,935

35,127
	35,127

38,093

	2. Vốn CSH

  + Đầu kỳ
Tđó: LN chưa PP

  + Cuối kỳ

Tđó: LN chưa PP
	41,390

1,050

23,886
- 16,510
	41,390
1,050
31,229
- 9,179
	31,229
- 9,179
22,360
- 18,044
	22,360
- 18,044
21,417
- 18,981
	21,417
- 18,981
22,556
- 17,844
	22,556
- 17,844
23,886
- 16,510


3. Tài sản cố định và Khấu hao TSCĐ :

Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ là 20,654 tỷ đồng giảm 547 triệu đồng do Công ty bán thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc không còn hạn sử dụng như các xe 12, 15 chổ ngồi, các máy móc thiết bị sơ chế cà phê như máy sàng, lò sấy thủ công ... đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục như sửa chữa, nâng cấp bàn cân điện tử, trạm điện ... Nói chung do tình hình kinh doanh trong 5 năm qua không được thuận lợi nên việc đầu tư rất giới hạn, chỉ đầu tư sửa chữa, nâng cấp cho các hạng mục thật sự cần thiết phục vụ cho nhu cầu kinh doanh đã xuống cấp.




Đơn vị tính : đồng

	CHỈ TIÊU
	TỔNG CỘNG
	TRONG ĐÓ

	
	
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc, thiết bị
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	Thiết bị, dụng cụ quản lý

	1. Nguyên giá
	
	
	
	
	

	  - Số đầu kỳ 
	21.200.586.106
	18.366.040.024
	1.268.836.082
	1.542.040.000
	23.670.000

	  - Tăng trong kỳ
	631.722.144
	241.031.818
	337.513.333
	
	53.176.3963

	  - Giảm trong kỳ
	1.177856.903
	
	447.856.903
	730.000.000
	

	  - Số cuối kỳ kỳ
	20.654.451.317
	18.607.071.842
	1.158.492.512
	812.040.000
	76.846.963

	2. Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	

	  - Số đầu kỳ 
	5.461.215.168
	3.761.831.622
	583.468.963
	1.096.778.333
	19.133.250

	  - Tăng trong kỳ
	5.208.073
	214.585
	2.777.780
	
	2.215.708

	  - Giảm trong kỳ
	1.021.719.518
	
	338.719.514
	683.000.004
	

	  - Khấu hao trong kỳ
	4.861.365.536
	3.980.212.908
	451.765.719
	398261.671
	31.125.238

	  - Số cuối kỳ 
	9.306.069.259
	7.742.262.115
	699.292.948
	812.040.000
	52.474.196

	3. Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	  - Thời điểm 31/01/2008
	15.739.370.938
	14.604.205.402
	685.367.119
	445.261.667
	4.536.750

	  - Thời điểm 31/12/2012
	11.348.382.058
	10.864.809.727
	459.199.564
	
	24.372.767


Ghi chú :
Nguyên giá Tài sản cố định tăng : 631.722.144 đồng do:


- Sửa chữa hệ thống điện 75 KVA (10.300.000 đ), mua mới máy Photocopy Minolta (53.176.963 đ) và đầu tư mới 1 băng tải nghiêng (33.333.333 đ) vào năm 2008;


- Cải tạo hệ thống thoát nước, tường rào và nhà xe (71.760.000 đ) vào năm 2010;


- Sửa chữa, nâng cấp 1 phần máy sấy tháp đôi (37.400.000 đ) vào năm 2011;


- Đầu tư tách hệ thống thoát nước thải sinh hoạt ra khỏi hện thống thoát nước mưa (158.971.818 đ), Sửa chữa, nâng cấp bàn cân điện tử (210.700.000 đ), sửa chữa, nâng cấp phần còn lại của máy sấy tháp đôi (56.080.000 đ) vào năm 2012.

Nguyên giá Tài sản cố định giảm : 1.177.856.903 đồng do:


- Chuyển sang công cụ, dụng cụ (58.000.000 đ) vào năm 2008;


- Thanh lý Xe 15 chổ ngồi Toyota (470.000.000 đ) và lò sấy tĩnh khung sắt (101.453.856 đ) vào năm 2010, 



- Thanh lý các loại máy sơ chế nông sản không còn nhu cầu sử dụng (288.403.047 đ) và Xe 12 chổ ngồi Toyota (260.000.000 đ) vào năm 2012. 
4. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (thuế và các khoản nộp ngân sách)

Công ty đã nộp đúng, đầy đủ và kịp thời thuế và các khoản phát sinh  nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể, số đã nộp trong 5 năm 2008 – 2012 là 4,204  tỷ đồng cụ thể như sau: 





Đơn vị tính : tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	5 NĂM 2008-2012
	CỤ THỂ TỪNG NĂM

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	TỔNG CỘNG
	4,204
	0,901
	1,428
	0,585
	0,522
	0,768

	1. Thuết XNK
	0,159
	0,108
	0,040
	0,010
	
	

	2. Thuế GTGT hàng XNK
	0,032
	0,018
	0,010
	0,004
	
	

	3. Thuế GTGT hàng nội địa
	2,802
	0,073
	1,225
	0,500
	0,437
	0,568

	4. Thuế TNDN
	0,683
	0,680
	
	
	0,003
	

	5. Thuế TNCN
	0,096
	
	0,002
	0,013
	0,023
	0,058

	6. Thuế và tiền thuê đất
	0,401
	0,016
	0,145
	0,052
	0,052
	0,136

	7. Thuế môn bài
	0,030
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006


Tiền thuê đất chỉ tính phần đất là văn phòng công ty và Xí nghiệp Nông sản và Dịch vụ Long Khánh. Tiền thuê đất tại Khu kho An Bình thanh toán qua Tổng công ty Sonadezy.

5. Lao động và tiền lương

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1. Lao động (người)

2. Tổng quỹ lương (triệu đ) 

3. Thu nhập BQ (triệu đ/ng/th)
	63

1.778

1,929
	63

1.990

2,991
	30
1.426

3,444
	30
2.396

6,143
	30
3.338

8,394


II. Kết quả kinh doanh – tài chính năm 2012
Năm 2012, năm cuối cùng của nhiệm kỳ, tình hình kinh doanh tương đối khả quan hơn các năm trước, năm 2012 là năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn 5 năm 2008 - 2012. Tuy lợi nhuận chưa cao, trong kinh doanh chưa tạo được bước chuyển biến mang tính đột phá nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả các năm trước đây nhưng đã thể hiện sự cố gắng, nổ lực của ban lảnh đạo, tập thể người lao động phấn đấu khắc phục khó khăn để ổn định và từng bước phát triển hoạt động kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau:
- Doanh thu năm 2012 đạt 152,392 tỷ đồng bằng 181,42% kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua (84 tỷ đồng), bằng 4,48 lần so năm 2012 (34,043 tỷ đồng) và bằng 175,06% doanh thu bình quân 5 năm 2008 – 2012. Trong đó doanh thu thương mại 147,364 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ 5,027 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế 1,334 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận 5,98% bằng 102,01% kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua (Lợi nhuận 1,3 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận 5,47%) và bằng 117,24% so với thực hiện năm 2011 (1,137 tỷ đồng).  

III. Nhận xét, đánh giá tình hình kinh doanh – tài chính giai đoạn 5 năm 2008 - 2012
Tình hình kinh doanh tài chính giai đoạn 2008 – 2012 nói chung rất xấu, doanh thu thấp, lỗ lũy kế lớn. Ngay năm đầu tiên, kết quả kinh doanh lỗ 9,179 tỷ đồng, đồng thời còn tồn một lượng hàng hóa tồn kho có giá trị lớn (23,993 tỷ đồng), trị giá hàng tồn kho cao hơn giá thị trường. Sang năm 2009, giá thị trường tiếp tục giảm do đó khi tiêu thụ hết lượng hàng hóa tồn kho năm 2008 chuyển sang đã phát sinh lỗ 7,120 tỷ đồng ( Khoản lỗ này chỉ tính chênh lệch giá mua, bán, các chi phí trực tiếp, chưa phân bổ các khoản chi phí quản lý hành chánh, khấu hao … ), đưa đến kết quả kinh doanh năm 2009 tiếp tục lỗ thêm 8,824 tỷ đồng. Đến cuối năm 2009, Công ty rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, thiếu vốn kinh doanh.
Kết quả kinh doanh thua lỗ trên ngoài những nguyên nhân khách quan như chịu ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế trên thế giới, tình hình lạm phát trong nước, giá cả thị trường giảm mạnh, trong khi giá các dịch vụ có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh như vận chuyển, điện, nước cho sản xuất liên tục tăng ...phải nói đến nguyên nhân chính là do trình độ và năng lực quản lý của Hội đồng quản trị, của Ban lãnh đạo công ty, sự thiếu năng động của lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc, không nắm bắt được diễn biến và nhu cầu của thị trường, không kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trong kinh doanh và đã bỏ qua một số cơ hội kinh doanh. Cụ thể như không giải quyết tiêu thụ kịp thời 2 mặt hàng tồn kho đã lỗ là cao su và bắp, nếu có tiêu thụ sớm hơn tuy vẫn phải chịu lỗ nhưng sẽ giảm được một số các khoản chi phí như lãi vay vốn kinh doanh, chi phí bảo quản … đồng thời thu hồi được vốn đưa vào kinh doanh các mặt hàng khác.
Trước tình hình này, tháng 10/2009, Hội đồng quản trị đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT, giám đốc công ty được từ nhiệm, thông qua định hướng kinh doanh trong thời kỳ này là “ Hạn chế đến mức tối đa việc phát sinh lỗ tiếp, thực hiện tái cấu trúc công ty, thu hẹp quy mô kinh doanh, tập trung khai thác các dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho hàng và các dịch vụ khác; về kinh doanh thương mại chỉ tập trung tiêu thụ hàng tồn kho và thực hiện các hợp đồng, cam kết đã ký kết, không kinh doanh mới ”. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp lại lao động và từng bước ổn định kinh doanh.
Sau một thời gian ổn định, củng cố lại tổ chức, đến năm 2011 tình hình kinh doanh mới bắt đầu có lợi nhuận. Tuy nhiên do điều kiện tình hình kinh tế xã hội chung cả nước củng như riêng Công ty còn nhiều khó khăn, nên hiệu quả chưa cao, lợi nhuận mang lại còn rất thấp so với tổn thất đã phát sinh.

Bên cạnh đó trong kinh doanh còn có mặt hạn chế, yếu kém như:

- Chưa khai thác được toàn bộ tiềm năng của công ty cụ thể là các tài sản cố định lớn là văn phòng, xưởng chế biến, kho hàng ở Long Khánh có lợi thế về vị trí đất đai rất thuận lợi cho việc khai thác kinh doanh. 
- Chưa xây dựng được một định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính lâu dài, ổn định và bền vững.

- Chưa xây dựng được một bộ máy tổ chức hoàn chỉnh với đội ngũ kế thừa có năng lực, lực lượng lao động năng động, nhạy bén, có khả năng đáp ứng cho yêu cầu phát triển doanh nghiệp.

Phân tích các nguyên nhân chưa khai thác được các tài sản cố định: 

- Trước hết về chủ quan, ngoài việc tìm khách hàng, đối tác cho thuê, công ty chưa có một phương án khai thác các tài sản trên một cách có hiệu quả hơn. Các phương án đầu tư xây dựng nhà cao tầng tại Văn phòng công ty, phương án đầu tư nâng cấp Xí nghiệp Nông sản và Dịch vụ Long Khánh như đã đề ra trong phương án cổ phần hóa công ty, không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay khi mà tình hình kinh tế trong cả nước đang gặp nhiều khó khăn nhất là lĩnh vực bất động sản.

- Đối với phương án cho thuê, từng loại tài sản có những khó khăn riêng khi cho thuê như: 

+ Đối với Tòa nhà Văn phòng công ty: Diện tích quá lớn so với nhu cầu của các đối tác, hầu hết các đối tác đến giao dịch đều muốn thuê 1 phần, chủ yếu là tầng trêt khối nhà ngoài (tiếp xúc với đường 30/4), tuy nhiên do kết cấu chung của toà nhà ngoài, cầu thang đi từ tầng 1 lên các tầng trên nằm bên trong tầng 1, do đó nếu cho thuê tầng 1, các tầng trên không khai thác được. Củng có khách hàng có nhu cầu lớn hơn nhưng chỉ cần khối nhà ngoài. Vị trí của Tòa nhà rất phù hợp cho các đơn vị các đơn vị hoạt động tài chính như ngân hàng, bảo hiểm hoặc hoạt động dịch vụ y tế như phòng khám tổng quát…, tuy nhiên về kiến trúc do thiết kế được xây dựng từ rất lâu nên không phù hợp với nhu cầu của các đối tác. Một số hạng mục của Tòa nhà đã xuống cấp, khi sử dụng cần đầu tư sửa chữa, tu bổ lại do đó phát sinh nhiều chi phí hơn so với các vị trí mới đầu tư sau này. 


+ Kho và xưởng chế biến nông sản Long Khánh có diện tích đất 5.700 m2, trong khi đó nhà kho chỉ chiếm diện tích gần 1.000 m2 do đó nếu khai thác dưới hình thức cho thuê không có hiệu quả do giá cho thuê tại khu vực rất thấp, hơn nữa các đối tác chỉ thuê kho, không thuê phần đất trống còn lại nên thu nhập từ dịch vụ cho thuê rất thấp không bù đắp được các khoản chi phí phát sinh.      

- Trong đàm phán với các đối tác về việc cho thuê các tài sản trên ngoài giá cả, khó khăn lớn nhất hiện nay là thời hạn cho thuê. Hầu hết các khách hàng đều muốn thuê dài hạn (từ 12 đến 15 năm), trong khi đó Công ty chỉ đề nghị cho thuê tối đa 5 năm, vì nhận thấy trong thời điểm hiện nay thị trường bất động sản đang đóng băng, giá cả bất động sản giảm mạnh làm ảnh hưởng lớn đến giá cho thuê, nên khi cho thuê với thời hạn quá dài nhưng phải xác định giá tại thời điểm hiện nay thật sự có điểm bất lợi cho Công ty. 
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